ĐỀ CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 5

ĐỀ 2
I – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
Đọc bài văn sau:
NGÀY ĐẸP TRỜI
	Một ngày mùa hè đẹp trời. Trời nắng và ấm áp. Đối với chúng ta, mỗi ngày đều phải là một ngày tươi đẹp. Thực tế cần phải như vậy. Nhưng chúng ta làm thế nào để ngày của chúng ta là một ngày tươi đẹp? Đó là một câu hỏi rất thú vị và cũng có câu trả lời hay cho câu hỏi đó. Nếu chúng ta có thái độ tích cực khi chúng ta bắt đầu một ngày thì ngày đó sẽ là ngày tươi đẹp đối với chúng ta. Tôi sẽ lấy một ví dụ và câu chuyện là “Hôm nay là một ngày tươi đẹp”.
	Có một người đàn ông mù ngồi trên bậu cửa của một toàn nhà với một chiếc mũ đặt bên cạnh chân. Ông ta để một tấm biển trên đó viết: “Tôi là một người mù, xin hãy giúp đỡ tôi!”. Tuy nhiên, chỉ có một vài đồng xu trong chiếc mũ của ông ta. Mọt người đàn ông đi qua, ông lấy từ trong túi của mình ra mấy đồng xu và bỏ vào chiếc mũ. Tồi ông bảo người mù thay đổi biển đó đi. Người mù rất ngạc nhiên và hỏi: “Thưa ngày, vậy ngài có thể cho tôi biết ngài muốn viết gì lên tấm biển này không?”. Người đàn ông trả lời: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng thật tiếc là tôi không nhìn thấy điều đó!”. Và ông ấy nói thêm: “Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Tôi nói điều ông đã nói nhưng bằng cách khác”. Người mù đồng ý. Người đàn ông xóa dòng chữ và viết lại vào tấm biển. Sau khi viết xong, ông đặt tấm biển xuống để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
	Chỉ một lát sau, chiếc mũ của ông ta đã đầy tiền, rất nhiều người đã dừng lại cho người mù tiền. Buổi chiều, ngươi đàn ông đã đề nghị thay đổi biển quay trở lại xem mọi việc thế nào. Người mù nhận ra tiếng bước chân của ông ta và nói lời cảm ơn chân thành: “Tôi vô cùng cảm ơn ông vì ông đã làm cho ngày hôm nay của tôi trở thành một ngày tươi đẹp”.
                                                                          SƯU TẦM
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Đầu tiên, người đàn ông mù viết gì trên tấm biển?
a) Tôi gặp khó khăn, hãy giúp đỡ tôi!                 b) Hãy cho tôi ít đồng tiền lẻ.
c) Tôi là người mù, xin hãy giúp đỡ tôi!
2. Người đàn ông đề nghị viết lại trên tấm biển như thế nào?
a) Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng thật tiếc tôi không nhìn thấy điều đó!
b) Hôm nay là một ngày đẹp trời, các bạn thật là may mắn!
c) Hãy giúp tôi để ngày hôm nay của các bạn trở nên đẹp hơn!
3. Kết quả của việc viết lại trên tấm biển ra sao?
a) Mũ của người đàn ông mù chỉ có ít tiền.
b) Người đàn ông mù chỉ nhận được rất ít tiền nhưng cảm thấy vui vì có người quan tâm.
c) Mũ của người đàn ông mù đầy tiền và ông ta cảm thấy ngày hôm ấy thật là tươi đẹp.
4. Theo em, ý nghĩa câu chuyện là gì?
5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a) Chăm sóc bà mẹ và …….. là nhiệm vụ của toàn xã hội.
b) Toàn là một kĩ sư …….. vừa mới ra  trường.
c) Tính tình nó còn ………quá.
d) Bác ấy đã năm mươi tuổi rồi, chứ còn …….. gì nữa mà kén chọn.
	(trẻ con, trẻ em, trẻ măng, trẻ trung)
6. Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để có câu trả lời:
	Cả nhà em ai cũng yêu thích hoa hồng. Mỗi khi hoa nở, mọi người thấy vui hơn. Thật sung sướng khi ngăm sự rụt rè, e lệ rất đáng yêu của nó. Ban đầu, hoa chỉ hơi he hé để mọi người cúi xuống ngắm nhìn rồi sau đó, từng cánh từng cánh bung nở. Thế là thế nào cũng có một vài chú ong sà ngay xuống. Chúng lượn qua lượn lại, bay vè vè trên nụ hoa vừa nở rồi bất thần đậu luôn vào trong đó. Cả lũ thi nhau thưởng thức phấn hoa và không quên dính đầy vào chân đem về tổ. Ngắm hoa nở, ngắm ong bay, ai cũng thấy lòng bình yên lạ lùng.
a) Các từ …….., …………, …….. thay thế cho từ ……………………
b) Các từ …….., …………, ………. Thay thế cho từ ngữ……………
7. Điền dấu gạch ngang vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a) Sài Gòn hòn ngọc của Viễn Đông vẫn đang hàng ngày thay da đổi thịt.
b) Bé Na cô con gái út của chú tôi có đôi má giống như hai quả cà chua.
c) “Đừng la cà con nhé, nhớ về đúng hẹn!” Bố dặn với theo khi tôi ra khỏi nhà.
d) Bé hỏi:
		Chích bông ơi, chích bông làm gì thế?
		Chim trả lời:
		Chúng em đi bắt sâu.
II - Phần viết:
1 . Chính tả: (Nghe – viết): Bài viết:  (2 điểm) Ngày đẹp trời
(Viết đoạn: Từ đầu đến một ngày tươi đẹp.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2 . Tập làm văn: (8 điểm)  
Đề bài: Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công an, chú dân phòng, bác tổ trưởng, bà cụ bán hàng,…)
Bài làm
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Đ ?   CU ? I   H ? C KÌ II -   L ? P 5     Đ ?  2   I  –   Ki ? m tra đ ? c:  (10 đi ? m )   1. Ki ? m tra đ ? c thành ti ? ng : (3đi ? m)   2. Ki ? m tra đ ? c hi ? u k ? t h ? p ki ? m tra ki ? n th ? c ti ? ng vi ? t : (7đi ? m)   Đ ? c bài văn sau:   NGÀY Đ ? P TR ? I     M ? t ngày mùa hè đ ? p tr ? i. Tr ? i n ? ng và  ? m áp.   Đ ? i v ? i chúng ta, m ? i ngày  đ ? u ph ? i là m ? t ngày tươi đ ? p. Th ? c t ?  c ? n ph ? i như v ? y. Nhưng chúng ta làm th ?   nào đ ?  ngày c ? a chúng ta là m ? t ngày tươi đ ? p? Đó là m ? t câu h ? i r ? t thú v ?  và  c u ng có câu tr ?  l ? i hay cho câu h ? i đó. N ? u chúng ta có thái đ ?  tích  c ? c khi chúng  ta b ? t đ ? u m ? t ngày thì ngày  đó s ?  là ngày tươi đ ? p đ ? i v ? i chúng ta. Tôi s ?  l ? y  m ? t ví d ?  và câu chuy ? n là “Hôm nay là m ? t ngày tươi đ ? p”.     Có m ? t ngư ? i đàn ông mù ng ? i trên b ? u c ? a c ? a m ? t toàn nhà v ? i m ? t chi ? c  m u  đ ? t bên c ? nh chân. Ông ta   đ ?  m ? t t ? m bi ? n trên đó vi ? t: “Tôi là m ? t ngư ? i mù,  xin hãy giúp  đ ?  tôi!”. Tuy nhiên, ch ?  có m ? t vài đ ? ng xu trong chi ? c m u  c ? a ông  ta. M ? t ngư ? i đàn ông đi qua, ông l ? y t ?  trong túi c ? a mình ra m ? y đ ? ng xu và b ?   vào chi ? c m u . T ? i ông b ? o ngư ? i mù thay đ ? i bi ? n đó đi. Ngư ? i mù r ? t ng ? c nhiên  và h ? i: “Thưa ngày, v ? y ngài có th ?  cho tôi bi ? t ngài mu ? n vi ? t gì lên t ? m bi ? n  này không?”. Ngư ? i đàn ông tr ?  l ? i: “Hôm nay là m ? t ngày đ ? p tr ? i nhưng th ? t  ti ? c là tôi không nhìn th ? y đi ? u đó!”. Và ông  ? y nói thêm: “T ôi c u ng ch ?  nói s ?   th ? t thôi. Tôi nói đi ? u ông đ ã nói nh ưng b ? ng cách khác”. Ngư ? i mù đ ? ng ý.  Ngư ? i đàn ông xóa d òng ch ?  và vi ? t l ? i vào t ? m bi ? n. Sau khi vi ? t xong, ông đ ? t  t ? m bi ? n xu ? ng đ ?  ai đi qua c u ng có th ?  nhìn th ? y.     Ch ?  m ? t lát sau, chi ? c m u  c ? a  ông ta đ ã  đ ? y ti ? n, r ? t nhi ? u ngư ? i đ ã d ? ng  l ? i cho ngư ? i mù ti ? n. Bu ? i chi ? u, ngươi đàn ông đ ã  đ ?  ngh ?  thay đ ? i bi ? n quay  tr ?  l ? i xem m ? i vi ? c th ?  nào. Ngư ? i mù nh ? n ra ti ? ng bư ? c chân c ? a ông ta và nói  l ? i c ? m ơn chân thành: “Tôi vô cùng c ? m ơn ông v ì ôn g đ ã làm cho ngày hôm nay  c ? a tôi tr ?  thành m ? t ngày tươi đ ? p”.                                                                              SƯU T ? M   Khoanh vào ch ?  cái trư ? c ý tr ?  l ? i đúng:   1.   Đ ? u tiên, ngư ? i đàn ông mù vi ? t gì trên t ? m bi ? n?   a)  Tôi g ? p khó khăn , hãy giúp  đ ?  tôi!                   b)  Hãy cho tôi ít  đ ? ng ti ? n l ? .   c)  Tôi là ngư ? i mù, xin hãy giúp  đ ?  tôi!   2.   Ngư ? i đàn ông đ ?  ngh ?  vi ? t l ? i trên t ? m bi ? n như th ?  nào?  

